TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH CHỌN

 GIẢI THƯỞNG DU LỊCH VIỆT NAM 2008 CỦA VITA
I- MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA GIẢI THƯỞNG
· Hệ thống Giải thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam được triển khai hàng năm theo các tiêu chí nhất định. Cơ cấu và tiêu chuẩn được xác định phù hợp với từng giai đoạn phát triển của kinh doanh du lịch. 

· Giải thưởng nhằm thúc đẩy thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch và tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị liên quan đến du lịch. 

· Phát hiện và tôn vinh doanh nghiệp du lịch có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.
II- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
a. Đối với khách sạn chia làm 3 giải: 

· Giải thưởng Khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam

· Giải thưởng Khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam

· Giải thưởng Khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam

b. Đối với lữ hành chia làm 2 giải: 

· Giải thưởng Lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam

· Giải thưởng Lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam

c. Giải thưởng Doanh nghiệp vận chuyển du lịch hàng đầu Việt Nam

d. Giải thưởng Điểm mua sắm cho khách du lịch hàng đầu Việt Nam

e. Giải thưởng Điểm du lịch hàng đầu Việt Nam

III- QUYỀN LỢI CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIẢI

1- Được trao Giấy chứng nhận và CUP Giải thưởng du lịch Việt Nam 2008.

2- Được khuyếch trương và quảng cáo trên các báo đài nhân dịp tổ chức trao GIẢI THƯỞNG.

3- Được duy trì quảng cáo 1 năm kể từ ngày nhận Giải gồm logo trên trang website của VITA, quảng cáo logo trên tất cả các ấn phẩm của VITA, các hội chợ trong và ngoài nước do VITA tổ chức sẽ được ưu tiên thực hiện theo từng thời gian và điều kiện cụ thể. Danh sách những đơn vị trúng giải hàng năm luôn luôn được duy trì trên trang website của VITA. 
VI- TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ
A- KHÁCH SẠN
1- Đối tượng
· Là các khách sạn đã được Tổng cục Du lịch công nhận từ 3 đến 5 sao

· Xét chọn sẽ được tiến hành theo tiêu chuẩn đối với từng hạng sao: 5 sao, 4 sao, 3 sao.
2- Điều kiện bình chọn:

· Có hồ sơ tham gia bình chọn.

· Được sở quản lý du lịch địa phương và hiệp hội du lịch địa phương(nơi có hiệp hội) bình chọn, xác nhận.

· Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về tài sản và tính mạng cho khách đến lưu trú và vui chơi, giải trí trong khách sạn.

· Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

· Không xẩy ra tai nạn lao động.

· Thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khuôn viên khách sạn.

· Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, trong năm không để xẩy ra bất kỳ tệ nạn nào trong khách sạn như: cờ bạc, nghiện hút, tiêm chích ma tuý, môi giới hoặc hoạt động mại dâm...

· Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCNV trong khách sạn.
3- Hồ sơ tham gia bình chọn gồm các nội dung sau:
1. Công suất sử dụng phòng bình quân năm ( % ) năm 2008
2. Tổng số phòng nghỉ có trong năm 2008;

3. Tổng các nguồn vốn có đến cuối năm 2008;

4. Tổng doanh thu năm 2008;

5. Nộp ngân sách nhà nước( chỉ tính các loại thuế )năm 2008;

6. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế năm 2008;

7. Thu nhập bình quân của người lao động trong khách sạn năm 2008;
Lưu ý: Mục tổng nguồn vốn đến cuối năm: Đối với các Cty có kinh doanh khách sạn và kinh doanh các lĩnh vực khác như Lữ hành, Xuất nhập khẩu… thì chỉ lấy số liệu nguồn vốn cho kinh doanh khách sạn.

· Các tài liệu kèm theo:
1. Bản xác nhận số tiền thuế đã nộp năm 2008 của cục thuế địa phương;

2. Bản foto Bảng cân đối kế toán năm 2008;

3. Bản foto báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn năm 2008.
4. Bản foto công chứng quyết định công nhận hạng sao của Tổng cục Du lịch
4- Kết quả bình chọn:
Các khách sạn được bình chọn là những khách sạn có số điểm xếp theo thứ tự điểm cao nhất (theo thang điểm ở phần 3) đến thấp đối với từng hạng khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao. Hội đồng bình chọn sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh  năm 2008 của các khách sạn để chấm điểm. Giám đốc khách sạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. Hồ sơ bình chọn phải có ý kiến thẩm định và đề nghị của Sở quản lý du lịch địa phương. Những tỉnh - thành phố đã có Hiệp hội du lịch thì Hiệp hội du lịch phải phối hợp với Sở quản lý du lịch địa phương thẩm định và cùng đề nghị.

B- LỮ HÀNH

1- Đối tượng bình chọn:
· Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và doanh nghiệp lữ hành nội địa (doanh nghiệp chỉ kinh doanh lữ hành nội địa).

· Giải thưởng được trao cho 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa.

· Xét chọn sẽ được tiến hành theo tiêu chuẩn qui định riêng cho lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa.

2-Tiêu chuẩn bình chọn:

* LỮ HÀNH QUỐC TẾ

a. Tiêu chuẩn bắt buộc:
· Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không vi phạm và không có biểu hiện vi phạm pháp luật đang được kiểm tra, thanh tra làm rõ (đến thời điểm xét công nhận), tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Tổng cục Du lịch về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

· Doanh nghiệp đạt tối thiểu:

· 5000 khách quốc tế inbound năm 2008
· 1 tỷ VNĐ nộp ngân sách lữ hành năm 2008    
b. Hồ sơ tham gia bình chọn gồm các nội dung sau:
   * Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp theo mẫu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam gửi kèm( Đối với các doanh nghiệp có kinh doanh khách sạn thì không được tính lợi nhuận trước thuế, các khoản nộp thuế và lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh khách sạn vào Bản báo cáo này);
· Các tài liệu kèm theo:

     1. Bản xác nhận số tiền thuế đã nộp năm 2008 của cục thuế địa phương;
     2. Bản foto Bảng cân đối kế toán năm 2008;
     3. Bản foto báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Cty năm 2008.
* LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

a. Tiêu chuẩn bắt buộc:
· Các doanh nghiệp lữ hành nội địa không vi phạm và không có biểu hiện vi phạm pháp luật đang được kiểm tra, thanh tra làm rõ (đến thời điểm xét công nhận), tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Tổng cục Du lịch về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

· Doanh nghiệp đạt tối thiểu: 


· 5000 khách nội địa năm 2008
· 100 triệu VNĐ nộp ngân sách lữ hành  năm 2008                                     
b.  Hồ sơ tham gia bình chọn gồm các nội dung sau:
   *  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp theo mẫu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam gửi kèm( Đối với các doanh nghiệp có kinh doanh khách sạn thì không được tính lợi nhuận trước thuế, các khoản nộp thuế và lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh khách sạn vào Bản báo cáo này);
· Các tài liệu kèm theo:

     1. Bản xác nhận số tiền thuế đã nộp năm 2008 của cục thuế địa phương;
     2. Bản foto Bảng cân đối kế toán năm 2008;
     3. Bản foto báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Cty năm 2008.

3. Kết quả bình chọn:
Các doanh nghiệp được bình chọn là những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định ở phần a (tiêu chuẩn bắt buộc) và xếp theo thứ tự điểm cao nhất đến thấp đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế và doanh nghiệp lữ hành nội địa. Hội đồng bình chọn sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh lữ hành năm 2008 của các doanh nghiệp để chấm điểm. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. Hồ sơ bình chọn phải có ý kiến thẩm định và đề nghị của Sở quản lý du lịch địa phương. Những tỉnh - thành phố đã có Hiệp hội du lịch thì Hiệp hội du lịch phải phối hợp với Sở quản lý du lịch địa phương thẩm định và cùng đề nghị.

C- VẬN CHUYỂN DU LỊCH BẰNG Ô TÔ
1. Đối tượng: Các doanh nghiệp vận chuyển du lịch bằng ô tô, chỉ kinh doanh vận chuyển du lịch không kinh doanh lữ hành, khách sạn.
2. Tiêu chuẩn bắt buộc:
· Các doanh nghiệp vận chuyển du lịch không vi phạm và không có biểu hiện vi phạm pháp luật đang được kiểm tra, thanh tra làm rõ (đến thời điểm xét công nhận), tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Tổng cục Du lịch về kinh doanh vận chuyển du lịch.

· Không để xảy ra tai nạn, cháy nổ trên xe.

· Doanh nghiệp có tối thiểu 20 ô tô hiện đang hoạt động đăng ký kinh doanh tên Doanh nghiệp.

· Doanh nghiệp đạt tối thiểu:

· Lợi nhuận sau thuế 200 triệu đồng 

· Nộp ngân sách 200 triệu đồng   
3. Hồ sơ tham gia bình chọn gồm các nội dung sau:
1. Tổng số xe vận chuyển khách Du lịch  hiện có trong năm 2008;

2. Tổng doanh thu năm 2008;

3. Nộp ngân sách nhà nước( chỉ tính các loại thuế ) năm 2008;
4. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế năm 2008;

5. Thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị năm 2008;

· Các tài liệu kèm theo:

     1. Bản xác nhận số tiền thuế đã nộp năm 2008 của cục thuế địa phương;
     2. Bản foto Bảng cân đối kế toán năm 2008;
     3. Bản foto báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2008.

4. Kết quả bình chọn:
Các doanh nghiệp được bình chọn là những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định ở phần 2 (tiêu chuẩn bắt buộc) và xếp theo thứ tự điểm cao đến thấp. Hội đồng bình chọn sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vận chuyển du lịch năm 2008 của các doanh nghiệp để chấm điểm. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. Hồ sơ bình chọn phải có ý kiến thẩm định và đề nghị của Sở quản lý du lịch địa phương. Những tỉnh - thành phố đã có Hiệp hội du lịch thì Hiệp hội du lịch phải phối hợp với Sở quản lý du lịch địa phương thẩm định và cùng đề nghị.
D- ĐIỂM MUA SẮM CHO KHÁCH DU LỊCH
1. Đối tượng: Các doanh nghiệp, cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng hóa phục vụ khách du lịch.
2. Tiêu chuẩn bắt buộc:
· Các doanh nghiệp, cửa hàng không vi phạm và không có biểu hiện vi phạm pháp luật đang được kiểm tra, thanh tra làm rõ (đến thời điểm xét công nhận), tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Tổng cục Du lịch về kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du lịch.

· Không để xảy ra cháy nổ tại cửa hàng.

· Khu vực bán hàng có diện tích tối thiểu 100m2.

· Doanh nghiệp, cửa hàng đạt tối thiểu lợi nhuận 200 triệu đồng và                                                            200 triệu VNĐ nộp ngân sách                                

3.  Hồ sơ tham gia bình chọn gồm các nội dung sau:

1.  Diện tích khu vực bán hàng;
2.  Diện tích khu vực để xe;
3.  Khu vực vệ sinh có phòng vệ sinh nam và nữ riêng biệt không? Trong mỗi phòng có  bao nhiêu bồn cầu và bao nhiêu bồn tiểu tiện;
4.  Tổng doanh thu năm 2008;
5.   Nộp ngân sách nhà nước( chỉ tính các loại thuế ) năm 2008;
6.   Lợi nhuận kinh doanh sau thuế năm 2008;

7.  Thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị năm 2008;

· Các tài liệu kèm theo:

     1. Bản xác nhận số tiền thuế đã nộp năm 2008 của cục thuế địa phương;
     2. Bản foto Bảng cân đối kế toán năm 2008;
     3. Bản foto báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Cty năm 2008.

Tổ chức và quản lý: Các đơn vị tự đánh giá ( 15 điểm )
	Chỉ tiêu
	Điểm tối đa
	Điểm tự đánh giá của đơn vị

	Hàng hóa
	
	
	

	
	Chất lượng
	10
	

	
	Chủng loại
	10
	

	
	Mẫu mã
	10
	

	
	Đóng gói, bảo hành
	10
	

	
	Niêm yết giá
	10
	

	Khu vực bán hàng
	Trang trí, trưng bày
	10
	

	Giới thiệu sản phẩm
	Chiếu video, biểu diễn công đoạn sản xuất
	10
	

	Thanh toán
	Chấp nhận thẻ
	10
	

	Nhân viên bán hàng
	Ngoại ngữ
	10
	

	
	Nghiệp vụ bán hàng
	10
	

	
	Tinh thần, thái độ
	10
	

	
	Đồng phục, trang phục
	10
	

	Vệ sinh môi trường
	Khu vực vệ sinh
	10
	

	
	Khu vực trong và trước cửa hàng
	10
	

	Quản lý
	Tổ chức bán và quản lý cửa hàng
	10
	

	Tổng điểm
	
	       150 x 10% = 15 điểm


4. Kết quả bình chọn:
Các doanh nghiệp được bình chọn là những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định ở phần 2 (tiêu chuẩn bắt buộc) và xếp theo thứ tự điểm cao đến thấp. Hội đồng bình chọn sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh hàng hóa cho khách du lịch năm 2008 của các doanh nghiệp để chấm điểm. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. Hồ sơ bình chọn phải có ý kiến thẩm định và đề nghị của Sở quản lý du lịch địa phương. Những tỉnh - thành phố đã có Hiệp hội du lịch thì Hiệp hội du lịch phải phối hợp với Sở quản lý du lịch địa phương thẩm định và cùng đề nghị.
E- ĐIỂM DU LỊCH HÀNG ĐẦU

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch cũng như công tác quản lý tại các điểm du lịch đáp ứng yêu cầu ngày cao của khách du lịch, Hiệp hội du lịch lựa chọn một số điểm du lịch thông qua sự đánh giá của các công ty lữ hành đã trực tiếp đưa khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ tại điểm du lịch cũng như những ý kiến phản hồi của khách đến với công ty.

1. Tiêu chí:

· Bảo tồn thiên nhiên, di tích tốt

· Bảo vệ môi trường tốt

· Quản lý hoạt động điểm đến tốt

2. Cách đánh giá: 

· Lấy đánh giá của các công ty lữ hành quốc tế và nội địa có uy tín bằng phiếu theo mẫu.

· Mỗi đơn vị lữ hành đề cử tối đa 10 điểm du lịch xếp thứ tự từ 1 đến 10 (cao đến thấp) gửi Ban tổ chức giải.

3. Kết quả bình chọn:

Điểm du lịch được bình chọn căn cứ theo kết quả bình chọn của các công ty lữ hành.

Hồ sơ bình chọn được lập thành 1 bộ gửi qua đường bưu điện về Văn phòng Hiệp hội Du lịch Việt Nam – 54 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/4/2009. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn hướng dẫn trực tiếp đến các khách sạn và Cty lữ hành quốc tế. Còn các Cty lữ hành nội địa, các doanh nghiệp vận chuyển du lịch bằng ô tô, các điểm mua sắm cho khách du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các Tỉnh, Thành phố giúp Hiệp hội Du lịch Việt Nam gửi công văn đến các đơn vị

Kính mong Quý Sở quan tâm và phối hợp thực hiện

Xin trân trọng cảm ơn.
	
	TM. HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM

Chủ tịch
                           (đã ký)
                Nguyễn Phú Đức



